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BÀI 41: MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI
Thời lượng thực hiện: 02 tiết

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Nêu được khái niệm môi trường sống của sinh vật; phân biệt được bốn loại môi trường sống chủ yếu và lấy được ví dụ minh họa.
- Nêu được khái niệm nhân tố sinh thái; phân biệt được nhân tố vô sinh và hữu sinh; lấy được ví dụ minh họa các nhân tố và ảnh hưởng của nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật.
- Trình bày được khái niệm và lấy được ví dụ về giới hạn sinh thái.
2. Năng lực 
1.1. Năng lực chung 
*  Phát triển năng lực tự chủ và tự học: Tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh, mẫu vật, video thí nghiệm để: tìm hiểu về môi trường và nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến sinh vật. 
* Năng lực giao tiếp và hợp tác: Hoạt động nhóm hiệu quả theo đúng yêu cầu của GV để tìm ra các nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến sinh vật
* Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: GQVĐ trong làm và quay video tìm hiểu về môi trường sống, nhân tố sinh thái và giới hạn sinh thái.
1.2. Năng lực KHTN 
* Năng lực nhận biết KHTN                                                                        
 - Nêu được khái niệm môi trường sống của sinh vật, phân biệt được bốn loại môi trường sống chủ yếu và lấy được ví dụ minh họa.
- Nêu được khái niệm nhân tố sinh thái, phân biệt được nhân tố sinh thái vô sinh và hữu sinh, 
- Trình bày được khái niệm và lấy được ví dụ về giới hạn sinh thái.
* Năng lực tìm hiểu tự nhiên: 
- Phân biệt được các nhân tố sinh thái vô sinh và nhân tố sinh thái hữu sinh.
- Nêu dược  các nhân tố sinh thái và ảnh hưởng của nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật.
* Năng lực phát hiện và sử dụng kiến thức KHTN để giải quyết tình huống thực tế
- Vận dụng hiểu biết về môi trường và các nhân tố sinh thái để giải thích một số hiện tượng trong đời sống vì sao con người tách thành một NTST riêng, giải thích vì sao các nhóm có GHST rộng dễ thích nghi, sự thích nghi của sinh vật với môi trường.
- Rèn kỹ năng làm chủ bản thân, bảo vệ MT và các NTST, xây dựng MT trong sạch để đảm bảo cuộc sống cho chúng ta.
- Vận dụng kiến thức về giới hạn sinh thái vào việc chăm sóc và đánh giá khả năng nhập nội vật nuôi cây trồng
2. Phẩm chất 
- Chăm học chịu khó tìm tòi tài liệu thực hiện nhiệm vụ cá nhân để:
- Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ và quan sát hiện tượng, rút ra kết luận.
- Trung thực, cẩn thận trong hoạt động nhóm, ghi chép kết quả .
- Tích cực tuyên truyền bảo vệ môi trường sống.
- Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập khoa học tự nhiên.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Giáo viên
- Dạy học theo nhóm, nhóm cặp đôi.
- Dạy học nêu và giải quyết vấn đề thông qua câu hỏi trong SGK.
- Kĩ thuật sử dụng phương tiện trực quan, trò chơi học tập.
- Phiếu học tập,
2. Học sinh 
- Bài cũ ở nhà.
		- Đọc nghiên cứu và tìm hiểu trước bài ở nhà, tìm VD về các sinh vật sống trong các loại môi trường sống.
III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC
Tiết 01 - BÀI 41: MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI
Ngày dạy:  /  / 2023
1. Hoạt động Mở đầu (khởi động) 	08 phút
	a. Mục tiêu 
			- Cho HS chơi trò chơi khởi động “Đuổi hình băt chữ”
- HS nêu được những điều em đã biết, điều em muốn biết vào PHT về môi trường xung quanh em.
			b. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
(Nội dung hoạt động được đưa vào bước này)

	- GV dẫn dắt HS hoàn thành bảng KWL .
- GV: Theo dõi và hướng dẫn HS .
	

	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
(Sản phẩm hoạt động được đưa vào bước này)

	- GV gọi 1 vài HS chia sẻ những điều em biết và muốn biết về môi trường? 
	- HS trình bày những hiểu biết của bản thân.

	Bước 3. Báo cáo, thảo luận

	- GV yêu cầu HS báo cáo kết quả, nêu ý kiến của mình.
	- HS báo cáo kết quả, nêu ý kiến của mình.

	Bước 4. Kết luận, nhận định

	- Giáo viên đánh giá bằng nhận xét
	- Học sinh bổ sung.


2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới 	25 phút
a. Mục tiêu 
- Nêu được khái niệm môi trường sống của sinh vật, phân biệt được bốn loại môi trường sống chủ yếu và lấy được ví dụ minh họa.
- Nêu được khái niệm nhân tố sinh thái, phân biệt được nhân tố sinh thái vô sinh và hữu sinh. 
- Trình bày được khái niệm và lấy được ví dụ về giới hạn sinh thái.
b. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* Hoạt động 1: Tìm hiểu về môi trường sống (15 phút)

	* Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS làm việc nhóm cặp đôi nghiên cứu thông tin trong SGK, quan sát hình ảnh 41.1,2 tìm hiểu về môi trường sống Và hoàn thành phiếu học tập số 1
[image: ]
+ Câu 1: Môi trường sống là gì? kể tên các loại môi trường sống?
[image: ]
+ Câu 2: hoàn thành bảng sau:
	Tên sinh vật
	Môi trường sống

	1. Cây mận
	

	2. San hô
	

	3. Trùng sốt rét
	

	4. Giun đất
	

	5. Tôm....
	


- Học sinh làm việc nhóm cặp đôi nghiên cứu thông tin trong SGK, quan sát hình ảnh tìm hiểu về môi trường trong của cơ thể.

* Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
- Giáo viên: Theo dõi và hướng dẫn HS

- HS tìm hiểu hoàn thành PHT
[image: ]
- Yêu cầu nêu được:

1. Môi trường sống là nơi sinh sống của sinh vật.

2. Các loại môi trường sống chủ yếu.


* Bước 3. Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu HS báo cáo kết quả, nêu ý kiến của mình.
- HS báo cáo kết quả, nêu ý kiến của mình.

* Bước 4. Kết luận, nhận định
- GV yêu cầu học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.

	I. Môi trường sống
1. Khái niệm môi trường sống
- Môi trường sống là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm các nhân tố xung quanh sinh vật, có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự tồn tạ và phát triển của sinh vật.

2. Các loại môi trường sống chủ yếu
+ Môi trường trong đất
 Ví dụ: giun đất, dế mèn...
+ Môi trường sinh vật. 
Ví dụ: giun đũa, sán lá gan...

+ Môi trường trong nước. 
Ví dụ: cá chép, cua...

+ Môi trường cạn (trên mặt đất và không khí). 
Ví dụ: chim sẻ, con báo...


	* Hoạt động 2: Tìm hiểu nhân tố sinh thái (10 phút)

	* Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chia nhóm HS và giao nhiệm vụ:
[image: ]
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
+ Câu 1. Nhân tố sinh thái là gì? Các nhóm nhân tố sinh thái? Phân loại các nhân tố trong môi trường sống của cây xanh trong H41.1 vào nhóm nhân tố vô sinh và hữu sinh?

+ Câu 2 .Nhân tố vô sinh và hữu sinh ảnh hưởng tới sinh vật như thế nào?
[image: ]
+ Câu 3. Tại sao nói trong nhóm nhân tố hữu sinh thì con người là nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất tới đời sống nhiều loài sinh vật?
- HS chia nhóm, tiếp nhận nhiệm vụ học tập.
* Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK và thảo luận nhóm trả lời câu hỏi. 
- GV gọi ngẫu nhiên một HS đại diện cho một nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có).
- HS đọc thông tin SGK và thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.
- Đại diện nhóm HS trình bày sản phẩm thảo luận.
* Bước 3. Báo cáo, thảo luận
- GV y/c HS báo cáo k.quả, nêu ý kiến của mình.

- HS báo cáo kết quả, nêu ý kiến của mình.
* Bước 4. Kết luận, nhận định
- GV yêu cầu hs nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- GV đánh giá bằng nhận xét. 
- GV giải thích, bổ sung
- GV giải thích bổ sung kiến thức về Ảnh hưởng của nhân tố hữu sinh; các biện pháp bảo vệ môi trường sống:
+ Mối quan hệ cùng loài: Sinh vật hỗ trợ nhau tìm kiếm thức ăn, chống lại kẻ thù; Sinh vật cùng loài cạnh tranh nhau khi số lượng cá thể trong đàn tăng nhanh dẫn đến thiếu nơi ở, nguồn thức ăn khan hiếm…
+ Mối quan hệ khác loài: Sinh vật hỗ trợ nhau (hội sinh, cộng sinh), Sinh vật khác loài cạnh tranh nhau (kí sinh, nửa kí sinh, sinh vật ăn sinh vật khác…)
	II. Nhân tố sinh thái
1. Khái niệm nhân tố sinh thái
- Nhân tố sinh thái là các nhân tố của môi trường ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của sinh vật.

- Các nhóm nhân tố sinh thái: Nhân tố vô sinh (vd: đất, nước, ánh sáng...) và nhân tố hữu sinh (Con người và sinh vật khác).

2. Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái đến sinh vật
- Nhân tố vô sinh: Ảnh hưởng đến hình thái và hoạt động sinh lý của sinh vật.

- Nhân tố hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới sinh vật sống xung quanh.

- Con người có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực tới môi trường sống của sinh vật.



3. Hoạt động luyện tập, củng cố, vận dụng	(10 phút)
a. Mục tiêu: Phối hợp với các thành viên trong nhóm cùng giải quyết các vấn đề mà nhiệm vụ học tập đề ra. Sáng tạo trong việc xây dựng thiết kế các hoạt động luyện tập hoàn thành nội dung nhiệm vụ được giao.
b. Tổ chức thực hiện 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao nhiệm vụ học tập:
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
1. - HS hoàn thành các bài tập trắc nghiệm? 
[image: ]
[image: ]
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2. - Tại sao 1 số loài cây nếu được trồng dưới tán rừng thì cho năng suất cao hơn khi trồng nơi trống trải?
* Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK và thảo luận nhóm trả lời câu hỏi

- GV gọi ngẫu nhiên một HS đại diện cho một nhóm trình bày sản phẩm, các nhóm khác bổ sung (nếu có).
* Bước 3. Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu HS báo cáo kết quả, nêu ý kiến của mình.
* Bước 4. Kết luận, nhận định
- GV yêu cầu học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- GV đánh giá bằng nhận xét. 
- GV giải thích bổ sung kiến thức.
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Câu 1- B

	
	Câu 2 – B



Câu 3 – A








* Vận dụng 	
	GV: giao câu hỏi yêu cầu HS trả lời câu hỏi 1 trên lớp, câu 2, 3 về nhà suy nghĩ trả lời.
Câu 1 (V.Dụng): Hãy giải thích vì sao động vật hằng nhiệt (thuộc cùng loài hay loài có quan hệ họ hàng gần nhau) sống ở vùng ôn đới (nơi có nhiệt độ thấp) có kích thước cơ thể lớn hơn kích thước cơ thể của động vật hằng nhiệt ở vùng nhiệt đới ấm áp, đồng thời các động vật hằng nhiệt vùng ôn đới có tai, đuôi, chi,… nhỏ hơn tai, đuôi, chi của động vật hằng nhiệt vùng nhiệt đới. Lấy ví dụ minh hoạ cho quy tắc về kích thước cơ thể và quy tắc về kích thước các bộ phận chi, tai, đuôi,… của cơ thể.
Đáp án
- Đối với động vật hằng nhiệt (ví dụ: gấu, cáo, hươu, thỏ,…) sống ở vùng ôn đới (lạnh) có kích thước cơ thể lớn sẽ có tỉ lệ S/V nhỏ làm giảm diện tích toả nhiệt của cơ thể. Ngược lại, động vật sống ở vùng nhiệt đới (nóng) có kích thước cơ thể nhỏ sẽ có tỉ lệ S/V lớn làm tăng diện tích toả nhiệt của cơ thể.
- Động vật hằng nhiệt vùng nhiệt đới nóng có tai, đuôi, chi,… lớn hơn động vật hằng nhiệt ở vùng ôn đới có tác dụng tăng cường diện tích tỏa nhiệt của cơ thể. Ví dụ: Thỏ ở vùng ôn đới có tai, đuôi nhỏ hơn tai và đuôi của thỏ ở vùng nhiệt đới.
- Cả hai quy tắc trên đều cho thấy động vật hằng nhiệt giữ nhiệt độ cơ thể ổn định theo hướng thích nghi: sống ở vùng ôn đới có nhiệt độ lạnh, động vật hằng nhiệt có tỉ lệ S/V nhỏ có thể hạn chế khả năng mất nhiệt của cơ thể. Sống ở vùng nhiệt đới nóng, động vật hằng nhiệt có tỉ lệ S/V lớn làm tăng cường khả năng toả nhiệt cơ thể.
Câu 2 (V.D.Cao): Lấy ví dụ minh họa cho quy tắc về kích thước cơ thể và quy tắc về kích thước các bộ phận tai, đuôi, chi,… của cơ thể. Thực vật sống trong nước có những đặc điểm gì khác với thực vật sống trên cạn?
Đáp án
* Ví dụ minh họa cho quy tắc về kích thước cơ thể và quy tắc về kích thước các bộ phận tai, đuôi, chi,… của cơ thể:
+ Voi và gấu ở vùng khí hậu lạnh có kích thước cơ thể lớn hơn voi và gấu ở vùng nhiệt đới.
+ Thỏ ở vùng ôn đới (nơi có nhiệt độ thấp) có tai, đuôi nhỏ hơn tai và đuôi của thỏ ở vùng nhiệt đới.
- Thực vật sống trong nước có những đặc điểm khác với thực vật sống trên cạn:
+ Các cây sống trong môi trường nước thường có một số đặc điểm hình thái như sau: những cây sống ngập trong nước thì lá có hình dài (rong đuôi chó), cây có lá nằm sát mặt nước thì lá to (sen, súng), cây nổi trên mặt nước thì cuống lá phình to, xốp tựa như phao giúp cây nổi trên mặt nước.
+ Cây mọc ở nơi đất khô hạn, nắng, gió nhiều (ví dụ: trên đồi trống) thường có rễ ăn sâu hoặc lan rộng và nông, thân thấp, phân cành nhiều, lá thường có lớp lông hoặc sáp phủ ngoài. Ở nơi đất khô cằn thiếu nước như sa mạc thường có những cây mọng nước như xương rồng (lá thường tiêu giảm hoặc biến thành gai đề hạn chế sự thoát hơi nước). Trong khi đó cây mọc ở nơi râm mát và ẩm nhiều (ví dụ: trong rừng rậm hay trong thung lũng) thân thường vươn cao, các cành tập trung ở ngọn.
Câu 3 (V.D.Cao). Hãy lấy 2 ví dụ về các ổ sinh thái. Nêu ý nghĩa của việc phân hoá ổ sinh thái trong các ví dụ đó.
* Hướng dẫn về nhà	02 phút
- GV giao nhiệm vụ học tập:
1. Học bài cũ bà đọc trước phần III.
2. Lấy 3 ví dụ về quần thể sinh vật?
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Bai tdp: Quan sit trong tw nhién, hiy dién ngi dung thich hop vio cic &
tréng trong bing

STT | Tén sinh vit Méi_trwomg song
1 Ciy min Mbi truimg trén mat dit — khong khi
2 San hd MBbi truomg nwic
3 | Trungsétrét | MOi trwing sinh vit.
4 Giun dit Mbi trwomg trong dat.
5 Tom Mbi trwimg nwée
6 Giun dia Mbi trwong sinh vat.
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Bai 41:MOITRUONG VA CAC NHANTO SINH THAI
. Mbi trwong sv‘mg cua sinh vit:
1. Ciic nhén t6 sinh thai cita méi trwong

Nhiét dd. Thirc an K¢ tén
oA cic nhom
Do Am Tho siin ot
: nhin to
Anh sing. Tha d sinh
— —~ thai?
Nhan b vo sinh < Nhin t§ sinh thii la gi? Nhin t§ hiu sinh
khong séng séng

- Nhéin t6 sinh thii la nhimg yéu t6 ciia méi truomg tic dong toi sinh vat.
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Mot so hinh énh vé sy tic dong cia con ngwdi dén moi treong.

Tic dong tich cwe Tiic dng titu cye
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Luyén tap

Hay chon cau trd l3i ding nhét:
Ciiu 1: Cdc nhin 18 sinh thii
A. chi inh hudng gién tiép 1én sinh vt
(B)thay di theo timg mdi truimg va thoi gian
C. chi gdm nhin 5 sinh thii vo sinh vA nhin t6 sinh thii con ngudi
D. gbm nhén t6 sinh thai vo sinh va nhén t5 sinh thai hiru sinh, con

nguwdi thude nhom nhan t6 sinh thai vo sinh.
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Ciiu 2: Co thé sinh vat dwoc coi la mdi trwong séng khi

A. chiing la noi &, noi Iy thirc in, nwéc udng ciia cac sinh vat khac.
(B)chiing tao ra noi & cho cic sinh vit khic.

C. ching cung cip dinh duong cho cic sinh vit khic.

D. chiing cung cp noi & cho cic sinh vit khic
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Céu 3: Cho cic phdt biéu sau:

1. Ciic nhAn t§ sinh thai thay di theo timg mirc dd v thoi gian.

2. Nhén t6 sinh thai dwgc chia thanh hai nhom: nhan t§ sinh thii vo sinh
v nhAn t§ sinh thai hiru sinh, con ngudi khong phiii 1a nhén 5 sinh thii.
3. Céy xanh 1a mdi trwong séng cia vi sinh vt va nAm ky sinh.

4. Con ngudi I mdt nhéin t6 sinh thii riéng.

Trong cic phit biéu trén. Cac phat biu sai 1a:

(@1 B2 C3 D4
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Thirc iin
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Anh sing Thi dr

> Mo truimg I gi?
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Em hay quan sit v chi thich hinh

Khéng khi

@

4. Méi trwim,
sinh vt

trong diit

Ciic mbi truong séng ciia sinh vit




